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PHIẾU SỐ 11 

 

A. Luyện từ và câu 

Bài 1. Dòng nào dưới đây các từ in nghiêng không phải từ đồng âm: 

a) Cánh rừng gỗ quý/ Cánh cửa hé mở. 

b) Hạt đỗ nảy mầm/ Xe đỗ dọc đường. 

c) Một giấc mơ đẹp/ Rừng mơ sai quả. 

Bài 2. Tìm thành ngữ trái nghĩa với từng thành ngữ sau : 

a) Khoẻ như voi : ……………………………… 

b) Nhanh như sóc : ……………………………. 

Bài 3. Xác định chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN), trạng ngữ (nếu có) trong mỗi câu sau: 

Cho biết câu nào là câu đơn, câu nào là câu ghép. 

a) Sáng sớm, bà con trong các thôn đã nườm nượp đổ ra đồng.  → Câu .............. 

b) Mặt trời mọc, sương tan dần.         → Câu ................. 

c) Những con voi về đích trước tiên huơ vòi chào khán giả.      → Câu ............ 

d) Lớp trưởng hô nghiêm, cả lớp đứng dậy chào.         →  Câu ............... 

e) Sau những trận mưa xuân, một màu xanh non ngọt ngào, thơm mát trải ra  

mênh mông trên khắp các sườn đồi.   →  Câu ............... 

Bài 4.  Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu tục ngữ sau: 

a) Ở  ................  gặp lành.    e) Tốt  ........... hơn lành áo. 

b) Thương người như thể ……………….    g) Đói cho ….....  rách cho ……… 

c) Cây …............ không sợ chết đứng.  h) Chết .........  hơn sống …….... 

d) Tốt gỗ hơn tốt ………………... 

Bài 5. Đặt câu ghép có sử dụng mỗi cặp quan hệ từ sau: 

a) Nếu … thì … 

……………………………………………………………………………….……. 

b) Chẳng những … mà còn ... 

……………………………………………………………………………….……. 

c) Tuy … nhưng … 

……………………………………………………………………………….……. 

B. Chính tả  

Em viết chính tả vào vở bài Cao Bằng (4 khổ thơ đầu) – SGK tr. 41 

Làm bài tập 2, 3 SGK tr. 48 vào VBT Tiếng Việt. 


